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A. DẪN NHẬP

Kinh Devadaha là bài kinh số 101 thuộc Trung Bộ Kinh (gồm 152 bài kinh). Đây
là bài kinh đức Phật giảng cho các thầy Tỳ-kheo tại thị trấn Devadaha. Nội dung
bài pháp thuật lại cuộc thoại giữa Ngài với ngoại đạo Nigantha về giáo lý
nghiệp. Đạo Jain đã chủ trương về nghiệp như thế nào?

Đâu là những quan điểm sai lầm của họ được đức Phật chỉ ra. Đức Phật đã dạy
cho các Tỳ-kheo thế nào là hiểu đúng như thật về nghiệp và sự vận hành, tạo
nghiệp thiện. Các Ni-kiền-tử cho rằng: Mọi cảm thọ khổ, lạc, không khổ không
lạc đều do nghiệp nhân quá khứ cho nên họ chủ trương diệt nghiệp bằng hình
thức khổ hạnh ép xác như: đứng một chân giữa trời, lấy cây đánh vào thân, lõa
thể không mặc gì cả… Ngoài ra họ còn đưa ra mười lý thuyết về nghiệp.

Đức Phật khi nghe các ngoại đạo Nigantha có chủ trương về nghiệp như vậy,
Ngài đã đến đối thoại và chỉ ra sự sai lầm trong chủ thuyết mà họ đưa ra. Phật
giáo không chủ trương như vậy. Đạo Phật chủ trương giải thoát mọi sự trói
buộc, không chịu nô lệ vào ai, tự mình y chỉ mình và tự mình giải thoát bản
thân. Bởi lẽ, đức Phật có mặt nơi thế gian này là để chỉ ra nguyên nhân của khổ
đau mà con người phải gánh chịu và con đường đưa đến khổ não tận, chứ Ngài
không đưa ra những giáo lý mang tính cực đoan để trói buộc chúng sinh. Với tuệ
quán sáng suốt, đạo Phật nhìn cuộc đời đúng với bản chất như nó đang là. Vậy
Thế Tôn đã đặt ra vấn đề như thế nào để chỉ ra cái sai trong quan điểm của Jain
và khiến họ khuất phục.

Nghiệp theo Phật giáo là một định lí đương nhiên và nó không có tính cố định.
Cho nên, con người có thể chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an lạc giải thoát
hay phàm phu có thể trở thành bậc thánh nhờ sự tinh tấn tu tập Giới, Định và
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Tuệ. Đạo Phật không chấp nhận có một đấng tạo hóa ban phước, giáng họa cho
con người, mà những gì con người gánh chịu đó là kết quả tất nhiên của những
nghiệp nhân mà họ đã tạo nên. Đạo Phật phê bình những ai có tà kiến về thuyết
định mệnh.

B. NỘI DUNG

1. Tóm tắt Kinh Devadaha (M.101)

Kinh Devadaha là bài kinh số 101 thuộc Trung Bộ Kinh (gồm 152 bài kinh). Đây
là bài kinh Đức Phật giảng cho các thầy Tỳ kheo tại thị trấn Devadaha. Nội dung
bài pháp thuật lại cuộc thoại giữa Ngài với ngoại đạo Nigantha về giáo lý
nghiệp.

Tại thị trấn Devadaha của bộ tộc Sakya (Thích Ca), Phật thuật lại cho chúng tỳ
kheo việc Ngài luận bại chủ trương của lõa thể ngoại đạo Nigantha (Ni Kiền Tử).

Ngoại đạo Ni Kiền Tử chủ trương: “Tất cả cảm thọ vui, khổ, trung tính đều do
nghiệp quá khứ”[1]. Nếu diệt nghiệp quá khứ (bằng khổ hạnh), không tạo
nghiệp mới, thì tất cả nghiệp chấm dứt. Do nghiệp đoạn, khổ đoạn; do khổ
đoạn, cảm thọ đoạn; do cảm thọ đoạn, tất cả khổ sẽ chấm dứt[2]. Phật dạy, vì
họ không biết gì về đời quá khứ, không biết thiện pháp hiện tại; nên thật không
hợp lý chủ trương như vậy. Ví như người bị trúng tên độc cảm thọ đau đớn lúc y
sĩ mổ xẻ, lúc vật dụng dò tìm chạm da thịt, lúc mũi tên được rút ra, lúc đốt
miệng vết thương, lúc đắp thuốc. Khi vết thương lành, người ấy phải nhớ đã trải
qua những đau khổ như thế nào, và cũng biết hiện tại mình đã khỏi bệnh, an
vui.

Các Nigantha tự xưng có tri kiến toàn diện luôn tồn tại khi đi đứng ngủ thức.
Ông đã dạy tu khổ hạnh để làm mòn ác nghiệp cũ, hộ trì thân khẩu ý để tương
lai không tạo ác nghiệp. Chúng tôi hoan hỉ tin nhận lý thuyết ấy. Phật dạy
những gì ta tin tưởng, hoan hỉ chấp thuận, nghe đồn, xét thấy có lý, chấp nhận
một quan điểm - cả năm điều ấy có thể đúng hoặc sai.

Chỉ có đau đớn khốc liệt khi có tha thiết tinh cần, không tinh cần thì không khổ,
nên nói cảm thọ do nhân các nghiệp quá khứ là sai. Lại nữa, khổ hạnh không
thể làm cho nghiệp hiện báo thành sinh báo và ngược lại; nghiệp có khổ báo
thành nghiệp lạc báo và ngược lại; nghiệp đã chín thành chưa chín và ngược lại;
nghiệp nhiều báo thành ít báo và ngược lại; nghiệp có báo thành nghiệp không
báo và ngược lại.
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Phật kết luận: “Ni Kiền Tử đáng bị chỉ trích vì mười điểm: Nếu cảm giác khổ vui
do nghiệp quá khứ, thì quá khứ họ đã làm nhiều phi pháp; nếu do tạo hóa”[3]
“họ đã có một tạo hóa hung ác; nếu do kết hợp các điều kiện”[4], họ đã kết hợp
ác duyên; nếu do sinh loại[5], họ bị ác sinh loại; nếu do tinh tấn hiện tại, họ
đang thực hành tà tinh tấn. Nếu khổ vui không do năm nguyên nhân ấy, Ni Kiền
Tử vẫn đáng bị chỉ trích, vì vô cớ tự chuốc khổ.

Tinh tấn có kết quả là khi vị tỷ kheo không để tự ngã bị khổ thắng lướt, không
từ bỏ lạc thọ hợp pháp nhưng cũng không bị nó chi phối. Vị ấy biết hai cách diệt
trừ tham dục (nhân khổ) là tinh cần và xả[6]. Vì khi tinh cần thì không có tham
dục; cũng thế khi tu xả. Ví như có người sầu khổ vì nhiệt tình ái mộ một cô gái,
khi biết vậy bèn xả tâm luyến ái và từ đấy đâm ra dửng dưng dù thấy nàng nói
cười với bất cứ ai. Sự tinh cần chống lại ái dục trong trường hợp ấy được gọi là
tinh tấn hợp pháp. Lại nữa nếu tự thấy lạc thọ khiến bất thiện tăng, thiện giảm,
ngược lại tinh cần khiến thiện tăng[7], bất thiện giảm; vị tỷ kheo sẽ khổ hạnh
vừa đủ để nhiếp phục tự ngã, như thợ làm tên nung tên cho dễ uốn. Sự tinh cần
có kết quả là như cuộc đời Phật từ khi xuất gia đến lúc thành đạo.

Phật kết luận có mười trường hợp Như Lai đáng được tán thán, ngược lại với
mười điều đáng chỉ trích của Ni Kiền Tử: Nếu lạc khổ do nghiệp quá khứ, Như Lai
đã làm thiện hành nên nay được tối thắng lạc; nếu do tạo hóa, Như Lai đã được
sinh bởi một tạo hóa toàn thiện; nếu do duyên hợp, Như Lai đã kết thiện duyên;
nếu do sinh loại, Như Lai đã được thiện sinh; do tinh cần hiện tại, Như Lai đã
thiện tinh tấn. Với năm giả thuyết ngược lại Như Lai cũng đáng được tán thán.

[caption id="attachment_15880" align="aligncenter" width="700"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Nhan Dinh Giao Ly Cua Dao Jain 2 Một bàn thờ
của người Kỳ Na giáo. Ảnh: St[/caption]

2. Quan điểm về nghiệp của đạo Jain

Đạo Jain[8] đã chủ trương về nghiệp như thế nào? Theo bài kinh Devadaha có
ba điểm cần chú ý về chủ trương nghiệp mà Jain đưa ra:

Thứ nhất, họ cho rằng mọi cảm thọ khổ, lạc, không khổ không lạc đều do
nghiệp nhân quá khứ. Như vậy, khi nghiệp quá khứ được diệt tận và không gây
tạo các nghiệp mới thì nghiệp được đoạn diệt không diễn tiến đến tương lai. Do
nghiệp diệt, khổ cũng được dứt. Từ đó, cảm thọ cũng không còn và mọi khổ đau
đều sẽ tiêu trừ. Như vậy, ở điểm thứ nhất này chúng ta thấy được hai vấn đề mà
Jain nêu ra. Một là phàm trong cuộc đời này, những cảm thọ khổ, vui, vô kí mà
con người nhận lãnh không phải do sự tạo ra từ một đấng thần linh nào mà tất
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cả những thọ ấy đều do nghiệp quá khứ mà con người đã gây tạo. Hai là muốn
đoạn diệt khổ đau thì phải thiêu cháy nghiệp quá khứ, đồng thời không gây tạo
nghiệp mới ở hiện tại để đến một lúc nào đó nghiệp cũ hết thì khổ đau không
còn kéo dài đến đời vị lai.

Thứ hai, phương pháp để diệt tận nghiệp. Vì Nigantha cho rằng chính thân này
tạo ra các bất thiện pháp ở tiền kiếp cho nên họ chủ trương diệt nghiệp bằng
hình thức khổ hạnh ép xác như: Đứng một chân giữa trời, lấy cây đánh vào
thân, lõa thể không mặc gì cả… Lý thuyết này do Mahavira tuyên thuyết. Vì ông
tự xưng mình là bậc có tri kiến toàn diện nên tín đồ tin nhận và thực hành một
cách tinh cần.

Thứ ba, các Ni-kiền-tử đưa ra mười tùy thuyết về nghiệp. Một là do nghiệp quá
khứ nên lãnh thọ những cảm giác vui, khổ. Hai là tất cả cảm thọ được tạo ra từ
một đấng tạo hóa. Ba là các thọ do điều kiện mà sinh. Bốn là các cảm thọ ở
hiện tại do sinh loại sinh. Năm là chính sự tinh tấn ở hiện tại mà các cảm thọ
được sinh khởi. Năm thuyết sau là phủ định lại năm tùy thuyết trên.

3. Đức Phật phê bình thuyết nghiệp của đạo Jain

Đức Phật khi nghe các ngoại đạo Nigantha có chủ trương về nghiệp như vậy,
Ngài đã đến đối thoại và chỉ ra sự sai lầm trong chủ thuyết mà họ đưa ra. Trước
hết, các Nigantha có tri kiến rằng mọi cảm giác mà con người lãnh thọ đều do
nghiệp quá khứ. Như vậy, chủ thuyết trên của Jain là một thuyết về tiền định.
Phật giáo không chủ trương như vậy. Đạo Phật chủ trương giải thoát mọi sự trói
buộc, không chịu nô lệ vào ai, tự mình y chỉ mình và tự mình giải thoát bản
thân. Bởi lẽ, đức Phật có mặt nơi thế gian này là để chỉ ra nguyên nhân của khổ
đau mà con người phải gánh chịu và con đường đưa đến khổ não tận, chứ Ngài
không đưa ra những giáo lý mang tính cực đoan để trói buộc chúng sinh.

Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Thế Tôn dạy các đệ tử:

Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương
lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính ở đâ”[9].

Với tuệ quán sáng suốt, Đạo Phật nhìn cuộc đời đúng với bản chất như nó đang
là. Vậy Thế Tôn đã đặt ra vấn đề như thế nào để chỉ ra cái sai trong quan điểm
của Jain và khiến họ khuất phục? Đức Phật chất vấn họ bằng những câu hỏi: Có
biết quá khứ các ông có hiện hữu hay không? Có tạo ác nghiệp hay không? Và
những nghiệp bất thiện ấy như thế nào? Mức độ của khổ đã được diệt; còn bao
nhiêu khổ cần phải đoạn trừ? Đoạn trừ bao nhiêu nữa mới dứt sạch hết thảy khổ
đau? Có biết về sự diệt trừ ác pháp ngay hiện tại hay sự thành tựu thiện pháp

Nhận định giáo lý Nghiệp của đạo Jain (Kỳ Na giáo) trong kinh Devadaha
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/nhan-dinh-giao-ly-nghiep-cua-dao-jain-ky-na-giao-trong-kinh-devadaha.html



hay không?[10] Ngoại đạo Nigantha không trả lời được câu hỏi của Phật.

Sau đó, Thế Tôn đưa ra một ví dụ về một người bị trúng tên nếu như không
khéo chữa trị thì nỗi đau đớn do vết thương gây ra sẽ dẫn đến tử vong. Người bị
trúng tên là hình ảnh ẩn dụ cho những người thọ lãnh quả xấu do nghiệp quá
khứ, mũi tên chỉ cho tham – sân – si. Nếu không tìm giải pháp để đoạn trừ ba
độc thì chắc chắn sẽ mãi bị trầm luân trong sinh tử. Như vậy, ở trường hợp này,
thọ khổ đưa đến cái chết. Ngược lại, cũng đồng thời là bị trúng tên nhưng người
ấy được y sĩ chữa trị qua các bước: Lấy dao cắt rộng vết thương, dùng vật dụng
để dò tìm mũi tên, rút tên ra khỏi thân và hơ chỗ bị thương bằng than đỏ, đắp
thuốc. Những công đoạn trên đều gây ra sự đau đớn thống khổ đối với vị ấy.
Nhưng chính nhờ quá trình điều trị này mà vết thương được lành, mạng sống
được cứu. Đây là trường hợp khổ đưa đến an vui. Qua đây, có hai thứ khổ mà
con người cần phải ý thức được đó là khổ đưa đến sinh tử luân hồi và khổ đưa
đến giải thoát.

Từ ví dụ trên, Như Lai bác bỏ chủ thuyết của Nigantha vì nó chỉ thiên lệch về
một bên và không mang lại lợi ích gì như trường hợp trúng tên nhưng không
chịu chữa mà lo đi tìm loại tên đó là gì? Do ai bắn? Nguyên nhân bị trúng tên?
Những hoài nghi này đều thuộc quá khứ. Mặc khác, họ chủ trương tất cả những
gì con người cảm thọ đều do nghiệp quá khứ nhưng trường hợp người trúng tên
kia trải qua sự điều trị của lương y thì vị ấy khỏe mạnh ngay trong đời này chứ
đâu phải đợi đến kiếp sau. Cho nên, các nghiệp ở hiện tại cũng quyết định cảm
thọ ở hiện tại, không hoàn toàn như quan điểm của Jain.

Khi bị đức Phật phê bình, các Nigantha thưa với Ngài rằng: Nigantha Nataputta
tự xưng là bậc A-la-hán chính đẳng giác, có tri kiến toàn diện. Ông dạy các đệ
tử: “Này các Nigantha, nếu xưa kia các ông có làm ác nghiệp, hãy làm cho
nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh thống khổ này”[11]. Các đệ tử nghe thế
hoan hỷ tin nhận thực hành. Như Lai hỏi tiếp các Nigantha về năm pháp (tín, hỷ,
tùy văn, thẩm định lí do, kham nhẫn chấp thọ tà kiến) mà ngay trong đời này có
hai quả báo nhưng không ai trả lời được. Ở đây, như lời trình bày của các
Nigantha thì họ chỉ nghe lời dạy của giáo chủ mình và áp dụng tu tập chứ không
hiểu rõ. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi về những điều không nên tin: “Chớ có
tin vì nghe theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì
được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì
đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có
tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có
tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình”[12].
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Phật dạy không nên tin theo một chủ trương hay chỉ vì nghe người ta nói rồi tin
nhận, thậm chí ngay cả vị thầy của mình cũng đừng tin quá vội. Bởi vì chủ
trương của Đạo Phật là thực nghiệm qua quá trình tự tu tập, tự chứng ngộ chứ
không dựa trên một ai hay một pháp học mà không có sự chứng nghiệm thật
thụ.

Ví như người đi tìm kho báu nhưng chỉ xem bản đồ mà không chịu lên đường tìm
cầu của báu thì không bao giờ đến và lấy được kho tàng hoặc giả có bản đồ, có
đi tìm nhưng tấm bản đồ đó là giả thì chỉ nhọc công phí sức. Cũng vậy, khi vội
tin vào một luận thuyết nào đó mà không có sự thẩm sát bằng tuệ giác thì dễ
dẫn đến đi sai đường. Chỉ khi nào tự thân mình tuệ tri được đây là thiện pháp
đưa đến giải thoát, kia là ác pháp dẫn tới khổ đau thì hành giả mới bắt đầu tinh
tấn thực hành để điều thiện được phát triển và loại bỏ các bất thiện không cho
nó có cơ hội sinh khởi.

Sau đó, Phật lại hỏi các Nigantha có phải khi họ tinh tấn thực hành khổ hạnh thì
lãnh thọ cảm giác đau đớn, thống khổ và ngược lại khi từ bỏ sự tu tập ấy thì các
cảm thọ khổ kia không xuất hiện nữa đúng không? Họ đồng ý với Phật về điều
này. Một lần nữa Phật chỉ trích sự tinh tấn mê muội không mang lại ý nghĩa gì
cho sự giải thoát hay tiêu diệt nghiệp mà họ đã chủ trương. Vì lẽ, mục đích hành
trì lời dạy mà giáo chủ của họ đưa ra là để đốt cháy nghiệp quá khứ, dẫn đến
các khổ không còn hiện hữu nhưng càng tinh cần bao nhiêu thì càng khổ đau
bấy nhiêu và khi không thực hành pháp tu đó thì lại không khổ.

Như vậy, việc khổ hay lạc ở trường hợp này đâu liên quan gì đến nghiệp quá
khứ mà hoàn toàn ở trong đời sống hiện tại.

Jain chủ trương tinh cần hành khổ để dứt nghiệp quá khứ, nghiệp đoạn thì khổ
đoạn, khổ đoạn thì cảm thọ đoạn, cảm thọ đoạn thì tất cả khổ được diệt tận.
Nhưng khi được Phật hỏi: Đối với nghiệp ở hiện tại do tinh tấn có thể được thọ
quả ở tương lai và ngược lại hay không? Có thể do tinh cần, tinh tấn mà nghiệp
có lạc báo thành khổ báo và ngược lại; nghiệp đã thuần thục thành chưa thuần
thục và ngược lại; nghiệp được thọ nhiều quả báo thành ít quả báo và ngược lại;
nghiệp có thọ báo thành không thọ báo và ngược lại được hay không? Họ trả lời
là không thể được. Đồng nghĩa với việc tự khẳng định sự tinh tấn của mình
không có tác dụng gì cho việc chuyển nghiệp hay đốt cháy nghiệp cả.

Mặt khác, sự hành khổ ấy cũng không đưa tới sự thuần thục, tức là sự chín mùi
của nghiệp. Người ta thường nói “của cho không bằng cách cho”, có nghĩa là
vật chất không quan trọng bằng tấm lòng. Như trong truyện cổ Phật giáo, có kể
về một bà lão ăn xin bằng tấm lòng cung kính hướng về Thế Tôn, bà đã dùng
hết số tiền mình có được để mua dầu thắp đèn dâng cúng Phật. Ngọn đèn ấy
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sáng tỏ và không tắt trong khi các ngọn đèn khác đã tắt lịm (có chỗ ghi lại Ngài
Mục-kiền-liên dùng thần thông để tắt nhưng đèn vẫn cháy sáng). Đức Phật bảo
đại chúng đó chính là do tâm tha thiết chí thành của bà cụ quá lớn nên mới có
sự việc như thế. Cũng vậy, sự tu tập do tâm thành quyết định chứ không phải
do ép xác khổ hạnh. Trong đại kinh Sư Tử Hống, Phật kể lại quá trình tu tập khổ
hạnh của Ngài vô cùng thống khổ. Vì thế, Ngài đứng đầu trong phương pháp tu
trì ấy không ai có thể vượt qua được. Ngài tuyên bố: “Về khổ hạnh, Ta khổ hạnh
đệ nhất; về bần uế, Ta bần uế đệ nhất; về yểm ly, Ta yểm ly đệ nhất; về độc cư,
Ta độc cư đệ nhất”[13]. Nếu hành khổ có thể đưa đến giải thoát thì Phật đã
không từ bỏ pháp môn này để rồi đến cội Assattha trầm tư thiền quán và thành
tựu quả vị Chính đẳng giác. Như vậy, sự nỗ lực hành khổ không phải là con
đường đưa đến sự giác ngộ, chỉ có Bát chính đạo mới thật sự là con đường đưa
đến thanh tịnh chúng sinh, thành tựu chính trí giải thoát.

Sau khi bị Phật chỉ trích về sự bất hợp lí trong chủ trương, các Nigantha tiếp tục
đưa ra mười thuyết tùy thuyết: Một là do nghiệp quá khứ nên lãnh thọ những
cảm giác vui, khổ. Hai là tất cả cảm thọ được tạo ra từ một đấng tạo hóa. Ba là
các thọ do điều kiện mà sinh. Bốn là các cảm thọ ở hiện tại do sinh loại sinh.
Năm là chính sự tinh tấn ở hiện tại mà các cảm thọ được sinh khởi. Năm thuyết
sau là phủ định lại năm tùy thuyết đầu. Phật phê bình mười tùy thuyết này của
Jain không hợp lý. Vì lẽ, nếu mọi cảm thọ khổ vui, vô ký là do nghiệp quá khứ thì
họ đã làm ác hạnh nên nay phải chịu khổ như vậy. Nếu do tạo hóa tạo ra thì họ
được tạo ra bởi một tạo hóa hung ác. Nếu do nhân duyên kết hợp thì họ bị ác
nghiệp kết hợp. Nếu do nhân sinh loại thì các Nigantha bị ác sinh loại. Nếu do
tinh tấn hiện tại thì họ đã tạo ác tinh tấn. Với năm tùy thuyết trái nghịch lại năm
thuyết đầu thì chính Nigantha mâu thuẫn với lập thuyết mà họ đã chủ trương.
Cho nên dù có nỗ lực, tin cần cách mấy thì họ cũng chỉ chuốc lấy khổ đau, sự
tinh tấn theo chủ thuyết của Jain là không có kết quả.

4. Sự tinh tấn mang lại lợi ích lớn, kết quả lớn

Vậy sự tinh tấn như thế nào mới đem lại kết quả rốt ráo? Đó là tinh tấn không
để cho tự ngã chưa bị nhiếp phục, bị khổ đau nhiếp phục và không từ bỏ lạc thọ
hợp pháp nhưng cũng không để bị lạc chi phối. Do tinh cần tu tập xả bỏ những
nguyên nhân đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não hành giả đoạn diệt được tham ái.
Chính sự xả ly không còn luyến tiếc tham ái ấy, nên người tu đạt được sự giải
thoát, sự vô nhiễm. Đây chính là khổ diệt thánh đế (một trong bốn chân lý chắc
thật của Phật giáo)[14]. Đức Phật đưa ra ví dụ về sự ái luyến của một người
nam dành cho một nữ nhân. Khi thấy cô gái ấy vui cười với người con trai khác
thì vị ấy thống khổ, sầu não. Nhưng khi anh ta biết được nguyên nhân cái khổ
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này không phải do ai khác mang lại mà chính tâm say đắm cô gái của mình tạo
nên. Từ đó, vị ấy cố gắng xả bỏ tâm ái luyến này đi. Đến khi tâm ái nhiễm ấy
không còn thì dù rằng nữ nhân kia có nói chuyện, cười đùa với ai chăng nữa
cũng không làm cho người nam sinh lòng phiền não. Đó là ví dụ về trường hợp
từ cái khổ để thực hành sự tinh tấn và đạt được kết quả lớn.

Cho nên, không thể mặc định khổ luôn luôn là cảm thọ tiêu cực, phải loại bỏ nó
và lạc là cảm thọ tích cực cần duy trì, nắm giữ. Bởi vì, có những lúc ta cần nhờ
vào khổ để cởi trói cho chính mình cũng giống như người thợ làm cung tên dùng
lửa để uốn nắn chúng, nhưng khi cái cung đủ độ cong hay tên được thẳng rồi thì
không cần dùng đến lửa để hơ nó nữa. Hay khi ngồi thiền thì vô vàn cảm thọ
đau đớn nơi thân diễn ra nhưng nếu chiến thắng được cái cảm giác ấy thì thành
quả đầu tiên đạt được đó là sự hỷ lạc nơi tâm và sau cùng là viên mãn tuệ giác
vô thượng. Vậy với trường hợp nào thì lạc thọ cần nên bỏ? Đó chính là cái lạc do
thỏa mãn sự khát ái, sự vui thích do nhục dục đem lại – là nguyên nhân dẫn đến
khổ đau trong sinh tử. Thậm chí, các lạc do chứng được ở các tầng thiền định
cũng không nên tham chấp vì nó chưa thật rốt ráo, chỉ khi hoàn toàn đại ngộ
như Đức Phật thì đó mới là đích đến cuối cùng.

Thật vậy, thực hành theo giáo lí của Phật giáo chính là tu tập trung đạo, nghĩa
là từ bỏ hai cực đoan hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh ép xác. Phật dạy các đệ tử
của Ngài: Đối với cảm thọ lạc (khổ) nào mà làm cho thiện pháp tăng trưởng, ác
pháp được tiêu trừ thì cần duy trì nhưng đến khi nó không còn cần thiết giúp
cho sự tu tập giải thoát thì phải xả bỏ nó. Tuy nhiên Đạo Phật vẫn chủ trương
lạc đem lại lợi ích cho sự tu tập hơn so với khổ, nhờ lạc mà định dễ sinh, nhờ
định mà trí tuệ phát triển, còn khổ chỉ là nhân duyên phụ trợ quá trình tu để
đoạn trừ dục vọng. Như vậy, sự tinh cần hành khổ của Jain là tà tinh tấn còn
tinh tấn mà Phật dạy là chính tinh tấn. Chính tinh tấn là một chi phần trong Bát
chính đạo – con đường đưa đến sự giải thoát, chứng ngộ Niết bàn. Nó còn là một
chi phần trong Thất giác chi và một phần trong Ngũ căn – Ngũ lực. Hơn thế, đây
còn là nội dung của Tứ chính cần trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo: Tinh cần
khiến cho các thiện pháp chưa sinh được phát sinh; các thiện pháp đã sinh thì
làm cho chúng phát triển đi đến sự viên mãn; tinh tấn đoạn trừ các ác pháp đã
sinh khởi; các ác pháp chưa sinh thì tinh cần ngăn chặn không cho chúng sinh
khởi. Tinh tấn tinh cần như vậy làm nền tảng cho sự viên mãn minh (tuệ) và giải
thoát. Cuối cùng, Phật kết luận mười tùy thuyết của Jain đáng bị chỉ trích thì
mười thuyết hợp pháp của Như Lai được tán thán.

C. KẾT LUẬN
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Nghiệp theo Phật giáo là một định lí đương nhiên và nó không có tính cố định.
Cho nên, con người có thể chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an lạc giải thoát
hay phàm phu có thể trở thành bậc thánh nhờ sự tinh tấn tu tập giới, định và
tuệ. Đạo Phật không chấp nhận có một đấng tạo hóa ban phước, giáng họa cho
con người, mà những gì con người gánh chịu đó là kết quả tất nhiên của những
nghiệp nhân mà họ đã tạo nên. Đạo Phật phê bình những ai có tà kiến về thuyết
định mệnh. Trong Kinh Tăng Chi Phật dạy: “Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ
thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm
tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”. Khi sinh ra
có người đẹp kẻ xấu, kẻ giàu người nghèo… đó cũng là sự chi phối bởi nghiệp cũ
nhưng yếu tố quan trọng quyết định sự thay đổi kiếp sống của con người là
nghiệp mới. Chính chủ trương nghiệp mới mới là nhân bản, là giải thoát theo
tinh thần của Phật giáo. Ở đó, con người chính là nhân tố quyến định hạnh phúc
hay khổ đau cho cuộc đời của mình chứ không ai có thể đặt định hay thay thế
được

Tóm lại, qua bài khảo luận giáo lí nghiệp qua lăng kính Devadaha Sutta người
viết hy vọng thông qua sự phê bình tà thuyết tiền mệnh của ngoại đạo Nigantha
dưới góc nhìn tuệ giác của Phật giáo sẽ đem lại cái nhìn đúng đắn cho người đọc
về giáo lí nghiệp. Từ đó, con người tự tin thực hiện ước mơ giải thoát cuộc đời
mình khỏi mọi trói buộc của sầu, bi, khổ, ưu, não. Niềm tin vững chắc ấy là sức
mạnh giúp hành giả làm sống dậy tinh thần lạc quan, yêu đời, có trách nhiệm
với bản thân và hơn hết là tạo nhiều nhân duyên thiện lành đem đến kết quả
lớn, lợi ích lớn cho mình, cho người.

Tác giả: Thích Nhuận Sơn Học viện Ths Khóa IV, Học viện PGVN tại Tp.HCM

*** [1] Trong Tương ưng 36, 21 và Tăng chi 3, 61, [2] Ðây là chủ trương của Ni
Kiền Tử, như trong kinh số 14. [3] Issaranimmànehetu. Kinh Tăng chi 3, 61. [4]
Sangatibhàvahetu, Kinh Trung 60 và Tăng chi 3. [5] Abhijàtihetu, một tín điều
của Makkhali Gosàla. [6] Kinh sớ giải thích nguồn gốc khổ là tham ái, được gọi
thế vì đấy là gốc rễ của khổ bao hàm trong năm uẩn. Ðoạn kinh này trích trong
sukhapatipadà khippàbhinnà. [7] Theo Kinh sớ, dukkhapatipadà dandhàbhinnà.
[8] Kỳ Na giáo (chữ Hán: 耆那教 ) hay là Jaina giáo (tiếng Anh: Jainism), là
một tôn giáo của Ấn Độ, một tôn giáo có hệ tư tưởng ngoài hệ thống thánh
điển Kinh Vệ-đà [9] Kinh Trung Bộ 2, Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả số 131, tr.519. [10]
Kinh Trung Bộ 2, Kinh Devadaha số 101, tr.272. [11] Kinh Trung Bộ 2, Kinh
Devadaha số 101, tr.275. [12] Kinh Tăng Chi Bộ (Tập I), VII. Phẩm Lớn, tr.221.
[13] Kinh Trung Bộ I, Đại Kinh Sư Tử Hống số 12, tr.110 [14] Kinh Trung Bộ II,
Kinh Phân Biệt Về Sự Thật số 141, tr.591.
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